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Tuần thứ: 5                                                            TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: BẢN                           

                                                                               Thời gian thực hiện: Số tuần: 3 tuần
                                                                                Tên chủ đề nhánh 2: Cơ thể
                                                                             Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần
                                                                                                        A. TỔ CHỨC CÁC 

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	ĐÓN TRẺ 
- 
CHƠI 
-

THỂ DỤC SÁNG
	1. Đón trẻ: 

- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về trẻ.

- Hướng trẻ quan sát tranh, ảnh cơ thể bé, công việc hàng ngày của trẻ

2. Thể dục sáng:

- Hô hấp: Thổi nơ bay.

- Tay 1: Đ​ưa lên cao, ra trước sang ngang.

- Bụng 2: Quay người sang bên.

- Chân 3: Đứng nhún chân, khụyu  gối.

3. Điểm danh.

- Điểm danh trẻ
- kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Dự báo thời tiết trong ngày.
	- Trẻ thích đến lớp. Biết chào cô giáo và chào bố mẹ.
- Trẻ biết trò chuyện về đặc điểm riêng, các bộ phận trên cơ thể bé, biết công việc hàng ngày của bé.

- Trẻ biết vào các góc chơi theo ý thích. Rèn kỹ năng chơi theo nhóm.

- Trẻ biết tập các động tác của bài tập theo cô trên nền nhạc.

- Rèn kỹ năng xếp hàng nhanh nhẹn, ngay ngắn, thực hiện theo khẩu hiệu

- Trẻ yêu thích tập thể dục thể thao, có ý thức trong khi tập bài tập.

- Trẻ biết dạ khi cô gọi tên

- Biết kiểm tra bạn. 

- Biết thời tiết trong ngày.
	- Thông thoáng lớp học

- Nước uống

- Tranh ảnh về đồ dùng đồ chơi trong chủ đề.

- Đồ chơi trong các góc

- Sân tập sạch sẽ, gọn gàng.

- Đài, đĩa nhạc bài hát có nội dung chủ đề.

- Sắc xô

- Sổ điểm danh. 
- Bảng dự báo thời tiết.


THÂN

Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 25/10/2024

tôi

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024
HOẠT ĐỘNG

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ ân cần, nhẹ nhàng vào lớp tận tay phụ huynh. Nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ. 

- Cô cho trẻ tự cất đồ dùng cá nhân và tư trang vào nơi qui định.

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật, xem tranh ảnh.

 + Trên cơ thể có những bộ phận nào?

 + Trên khuôn mặt có gì? 
 + Mắt để làm gì?

 + Miệng làm nhiệm vụ gì?

- Muốn cơ thể chúng mình luôn sạch sẽ các con phải làm gì?

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể. 

- Cho trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ.

2. Thể dục sáng: 

- Tập thể dục sáng trên nền nhạc.

a. Khởi động: 

Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp đi bằng mũi chân, đi gót chân, chạy nhanh, chạy chậm và về 3 hàng ngang.

b. Trọng động: 

- Tập dưới sự hướng dẫn của cô. 

- Hô hấp: Thổi nơ bay.

- Tay 1: Đ​ưa lên cao, ra trước sang ngang.

- Bụng 2: Quay người sang bên.

- Chân 3: Đứng nhún chân, khụyu  gối.

- Cho trẻ thực hiện các động tác 4 lần x 4 nhịp

c. Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay đi nhẹ nhàng.

 3. Điểm danh:

- Cô điểm danh. 
- Cho trẻ kiểm tra vệ sinh bạn. 

- Hỏi trẻ thời tiết trong ngày
	- Trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân.

- Trẻ quan sát

- Trò chuyện

- Trẻ trả lời

- Lắng nghe

- Trẻ chơi đoàn kết
- Trẻ kết hợp các kiểu chân 

- Về 3 hàng.

- Trẻ tập 4 lần 4 nhịp.

- Tập các động tác cùng cô.

- Đi nhẹ nhàng

- Trẻ dạ cô. 
- Kiểm tra vệ sinh. 
- Dự báo thời tiết.


                                                                                                       A. TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	HOẠT ĐỘNG GÓC 
	1. Góc phân vai:

-  Gia đình, mẹ con, bán hàng.

2. Góc xây dựng: 

- Xếp hình về cơ thể của bé, hoặc xếp "Bé tập thể dục"

3. Góc nghệ thuật:

-  Hát các bài hát về chủ đề. Tô màu bạn trai bạn gái. 

4. Góc sách – truyện: 

- Làm sách tranh về cơ thể bé, kể chuyện theo tranh.
5.  Góc khoa học – thiên nhiên:

- Chăm sóc cây  xanh, cây cảnh,  chơi với cát, nước
+ Tăng cường tiếng việt trong quá trình chơi.

	- Trẻ biết tham gia các công việc của gia đình, biết cách bán hàng.
- Phát triển khả năng tư duy, trí tưởng tượng của trẻ. Phát triển ngôn ngữ, rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ.

- Biết dùng các  nguyên vật liệu để xếp hình bé và bạn.
- Rèn kỹ năng chơi trong nhóm

- Biết biểu diễn văn nghệ, hát đúng nhạc, thuộc lời bài hát.
- Trẻ biết cách tô màu bạn trai và bạn gái

- Biêt làm sách tranh liên quan đến chủ đề.
- Biết xem tranh, kể chuyện theo tranh, làm sách tranh.

- Biết chăm sóc cây.
- Biết chơi vớ cát, nước.
- Giúp trẻ nói đúng từ, đúng câu, phát triển ngôn ngữ  cho trẻ.
	- Một số đồ dùng, đồ chơi các góc

- Đồ chơi xây dựng, đá

- Bài hát, dụng cụ âm nhạc
- Giấy, sáp màu

- Sách tranh, truyện 

- Nước, dụng cụ chăm sóc cây, cát.
- Từ, cụm từ


HOẠT ĐỘNG

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định - thỏa thuận chơi: 


- Cô hỏi trẻ hôm nay cô đã chuẩn bị những góc chơi nào? 
- Cô giới thiệu các góc chơi, nội dung chơi:

+ Góc phân vai:  Đóng vai các thành viên trong gia đình, chăm sóc con cái, nấu ăn. Cửa hàng thực phẩm, siêu thị (quầy thực phẩm).

+ Góc xây dựng: Xếp hình về cơ bé và bạn tập thể dục.

+ Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề. Tô màu bạn trai bạn gái. 

+ Góc học tập, sách: Làm sách tranh về cơ thể bé, kể chuyện theo tranh.

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, cây cảnh, chơi vói cát, nước.

- Cho trẻ chọn góc chơi: 

+ Con thích chơi ở góc nào?  Vào đó con sẽ làm gì? 

+ Con làm như thế nào?

 + Những bạn nào muốn chơi cùng bạn?

2. Quan sát hướng dẫn chơi:

- Sau khi trẻ đã về góc chơi, cô đến các góc chơi hướng dẫn cho trẻ cách chơi và đặt các câu hỏi, hỏi trẻ:
 + Con đang chơi trò chơi gì?

 + Trong nhóm chơi của con có các bạn nào?

- Cô bao quát trẻ giao lưu giữa các nhóm chơi, ưu tiên các góc phát triển trong ngày.

- Tăng cường từ: Bán hàng, mời khách, bế bé, cơ thể bé, các bộ phận.
3. Kết thúc chơi:
- Cô xem góc nào chơi tốt hướng trẻ vào tham quan 

- Cho trẻ tự nhận xét kết quả và sản phẩm chơi của nhóm bạn.

- Cô nhận xét giờ chơi, động viên trẻ, hỏi ý tưởng chơi ở lần sau.

- Cho trẻ cất đồ dung, đồ chơi..
	- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu góc chơi.

- Trẻ chọn góc chơi.

- Trả lời.

- Trẻ về góc chơi.
- Chơi cùng bạn.

- Trò chuyện cùng cô.

- Chơi cùng cô.

- Trẻ nhắc lại
- Thăm qua góc. 

- Giới thiệu góc chơi. 
- Trẻ nhận xét. 

- Trẻ cất đồ chơi


                                                                                                       A. TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
	1. Hoạt động có  chủ đích:
- Quan sát bầu trời, lắng nghe âm thanh ở sân trường.
-  Quan sát  vườn rau

-  Quan sát cây ăn quả
+ Tăng cường tiếng việt

2. Trò chơi vận động:
- Bánh xe quay,

- Lộn cầu vồng, 

- Mèo đuổi chuột.

+ Tăng cường tiếng việt
3. Chơi tự chọn:

- Vẽ tự do trên sân.

- Nhặt lá rụng trên sân, xếp hình bé tập thể dục,
+ Tăng cường tiếng việt


	- Trẻ biết dạo chơi quanh sân, biết nhận xét về thời tiết trong ngày.

- Trẻ biết tên các loại rau, đặc điểm, màu sắc. Trẻ biết rau ăn lá, ăn quả, biết tác dụng của việc ăn rau có lợi cho cơ thể.

- Trẻ biết tên các loại cây ăn quả, đặc điểm của từng loại cây, trẻ biết chăm sóc cây, bảo vệ cây.

- Cung cấp thêm vốn từ cho trẻ giúp trẻ nói đúng từ, câu

- Trẻ hiểu được luật chơi và cách chơi trò chơi.

- Rèn kỹ năng chơi trò chơi theo đội, nhóm

- Rèn kỹ năng quan sát, tuân thủ luật chơi. 

- Cung cấp thêm vốn từ cho trẻ giúp trẻ nói đúng từ, câu

- Trẻ biết vẽ tự do.

- Trẻ biết nhặt lá rụng, biết xếp hình bé tập thể dục
- Cung cấp thêm vốn từ cho trẻ giúp trẻ nói đúng từ, câu
	- Địa điểm cho trẻ quan sát.

 - Vườn rau cho trẻ quan sát

- Địa điểm vườn cây ăn quả.
- Từ, cụm từ

- Địa điểm cho trẻ chơi

- Xắc xô

- Mũ mèo, mũ chuột

- Từ, cụm từ

- Sân chơi sạch sẽ.

- Phấn, hột hạt
- Từ, cụm từ




HOẠT ĐỘNG

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động có chủ đích:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, cho trẻ hát và đi quan sát quanh trường.

* Cho trẻ trò chuyện và nêu nhận xét về thời tiết trong ngày. Trò chuyện về lợi ích của môi trường.

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.

* Quan sát vườn rau

- Cô hướng dẫn trẻ quan sát và nhận xét vườn rau: Tên các loại rau, màu sắc, rau ăn phần gì?

- Muốn có rau ăn phải làm gì? Cho trẻ kể tên các loại rau trẻ biết. Tác dụng của việc ăn rau có lợi ích gì cho cơ thể?

* Quan sát vườn cây ăn quả.
+ Lồng ghép tăng cường tiếng việt cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ các loại cây.
2. Trò chơi vận động: 
* Trò chơi: Mèo đuổi chuột :

- Cách chơi: Cô mời một trẻ làm mèo, một trẻ làm chuột. Số trẻ còn lại nắm tay nhau thành vòng tròn. Khi chơi chuột chạy, mèo đuổi, cả lớp cùng đọc bài “Mèo đuổi chuột”, nếu mèo bắt được chuột thì sẽ đổ vai chơi, còn mèo không bắt được chuột sẽ bị thua.

* Trò chơi: Bánh xe quay

- Cách chơi: Cô cho trẻ tạo 2 vòng tròn đồng tâm, vòng trong nhỏ hơn vòng ngoài, cô gõ xắc xô chậm các con đi chậm, gõ nhanh các con đi nhanh.
* Trò chơi: Lộn cầu vồng
- Cách chơi: Cho trẻ đôi một cầm tay nhau, đọc theo bài lộn cầu vồng đôi nào bị tuột tay coi như thua.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Cô bao quát trẻ

+ Lồng ghép tăng cường tiếng việt cho trẻ.

3. Chơi tự do:

- Cô giới thiệu nhóm chơi. Trẻ chọn nội dung chơi.

- Cho trẻ chơi theo nhóm, bao quát động viên trẻ. 

+ Lồng ghép tăng cường tiếng việt cho trẻ.

- Cô nhận xét, nhắc trẻ cất dọn đồ chơi gọn gàng.
	- Trẻ hát và đi dạo.

- Trò chuyện.

- Nhận xét.

- Chú ý lắng nghe.

- Trẻ chú ý

- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát, nhận xét.
- Trẻ nhắc lại cùng cô

- Lắng nghe.
- Trẻ nghe cô phổ biến luật chơi, cách chơi.
- Trẻ chú ý nghe.

- Chơi trò chơi vui vẻ

- Trẻ nhắc lại cùng cô

- Trẻ chơi tự do

- Trẻ nhắc lại
- Cất đồ chơi


                                                                                                       A. TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	1. Trước khi ăn:

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng.

2. Trong khi ăn:
- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dương bữa ăn.
- Cho trẻ vào bàn ăn sáng, trưa, ăn chiều

3.  Sau khi ăn:

- Vệ sinh sau khi ăn.
	- Trẻ biết cách rửa mặt, rửa tay đúng thao tác.

- Trẻ có thói quen vệ sinh trước, sau khi ăn.
- Trẻ biết tên món ăn, giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.

- Trẻ có ý thức giữ vệ sinh khi ăn.

- Trẻ biết cầm thìa bằng tay phải xúc cơm ăn gọn gàng, không rơi vãi.

- Trẻ biết cất bát thìa vào đúng nơi quy định.

- Rèn thói quen vệ sinh sau khi ăn.
	- Xà phòng

- Khăn lau tay, nước

- Bàn ghế

- Bát, thìa, cốc.
- Đĩa đựng cơm rơi, khăn lau tay

- Khăn lau miệng

- Cô giáo rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ.

- Rổ nhựa

- Nước uống

	HOẠT ĐỘNG NGỦ
	1. Trước khi ngủ:

- Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ 

- Cho trẻ đọc thơ "Giờ đi ngủ"
2. Trong khi ngủ:
- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự.
3. Sau khi ngủ:

- Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy
	- Đảm bảo phòng ngủ an toàn cho trẻ, giúp trẻ ngủ sâu giấc.

- Trẻ biết tự lấy gối và lên giường nằm ngủ.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, trẻ biết nằm ngủ đúng tư thế, có nề nếp khi ngủ.

- Trẻ khoẻ mạnh sảng khoái và có ý thức sau khi ngủ dậy.
	- Phòng ngủ thông thoáng, giường chiếu sạch sẽ, an toàn cho trẻ.

- Chăn, gối cho trẻ.

- Tủ chăn gối.
- Nước uống


HOẠT ĐỘNG

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Trước khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng và bao quát, động viên, giúp đỡ trẻ còn lúng túng thực hiện các thao tác rửa tay, rửa mặt.

- Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

- Cô chia cơm cho trẻ, giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.

- Cô mời, nhắc trẻ mời cô, bạn cùng ăn.

2. Trong khi ăn:

- Cô tạo không khí vui vẻ cho trẻ trong khi ăn.

- Cô bao quát, động viên trẻ ăn ăn hết xuất. 

- Quan tâm những trẻ lười ăn, ăn chậm, ăn kém.

- Nhắc trẻ ăn sạch sẽ, gọn gàng, không để cơm rơi vãi, không nói chuyện khi ăn...

- Nhắc trẻ nhặt cơm rơi để vào đĩa, lau tay vào khăn.

3. Sau khi ăn:

- Cho trẻ cất thìa, cất bát, xếp bàn ghế gọn gàng vào đúng nơi quy định.

- Cho trẻ lau miệng, lau tay, uống nước và đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt theo hướng dẫn.

- Trẻ kê bàn ghế cùng cô.

- Trẻ ngồi vào bàn ăn.

- Lắng nghe.

- Mời cô và các bạn ăn cơm.

- Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.
- Giữ gìn vệ sinh khi ăn.

- Thực hiện.

- Trẻ cất thìa, bát, ghế.

- Trẻ vệ sinh sau khi ăn.

	1. Trước khi ngủ:

- Cô hướng dẫn và cho trẻ đi vệ sinh.

- Cô hướng dẫn trẻ tập kê phản, trải chiếu cùng cô.

- Cô cho trẻ lấy gối của mình.

2. Trong khi ngủ:

- Cho trẻ lên giường nằm, nằm đúng chỗ và hướng dẫn trẻ nằm đúng tư thế.

- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Giờ đi ngủ”

- Cô bao quát trẻ ngủ, động viên trẻ ngủ ngoan, ngủ sâu giấc, đủ giấc.

- Cô mở nhạc nhẹ nhàng, bài hát ru để trẻ dễ ngủ. Cô chú ý đến những trẻ khó ngủ.

3. Sau khi ngủ:

- Cô cho trẻ cất gối đúng nơi quy định, cho trẻ cất phản, chiếu cùng cô. 

- Cho trẻ  đi vệ sinh, uống nước.
	- Trẻ đi vệ sinh.

- Trẻ kê phản, chải chiếu cùng cô, lấy gối.

- Trẻ nằm đúng tư thế.

- Trẻ ngủ sâu giấc, đủ giấc.

- Trẻ cất gối; 

- Trẻ đi vệ sinh, uống nước.


                                                                                                        A. TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH 
	1. Vận động sau khi ngủ dậy: Vận động theo bài “Bóng tròn to”.
- Ăn chiều.
2. Ôn luyện:

- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Xác định phía phải, phía trái của bản thân

- Nhận biết các bộ phận trên cơ thể bé 
- Vận động: Cái mũi 
- Truyện Gấu con bị sâu răng.
+ Tăng cường tiếng việt cho trẻ
3. Chơi tự do:
- Chơi theo ý thích

- Chơi đồ chơi các góc
	- Giúp trẻ thoải mái sau khi ngủ dậy.

- Trẻ ăn hết xuất

- Trẻ biết đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Trẻ biết xác định phía phải, phía trái của bản thân
- Trẻ biết một số bộ phận trên cơ thể bé
- Trẻ thuộc bài hát 

- Trẻ hiẻu nội dung câu chuyện.

- Trẻ phát triển ngôn ngữ.

- Rèn kỹ năng chơi theo nhóm và kỹ năng xếp đồ chơi gọn gàng, có ý thức giữ gìn,  đồ dùng, đồ chơi.
	- Nền nhạc

- Quà chiều

- Sân tập sạch sẽ.
- Đồ dùng học tập.

- Tranh ảnh về cơ thể bé.
- Lời bài hát.

- Nội dung câu chuyện.

- Từ, cụm từ

- Các bài hát chủ đề.

- Đồ chơi các góc.

	TRẢ TRẺ
	1. Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

- Cô cho trẻ hát bài “ Cả tuần đều ngoan”

- Cô cho trẻ tự nhận xét mình và bạn.

- Cô nhận xét, tặng cờ, bé ngoan cho trẻ.

2. Vệ sinh - trả trẻ.
- Cô chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân cho trẻ.

- Chơi theo ý thích.

- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi về.
	- Trẻ vui vẻ, nhận biết về tiêu chuẩn bé chăm, bé ngoan, có ý thức đi học.

- Trẻ biết, có ý thức đi học ngoan, đi học đều, tham gia vào các hoạt động nhiệt tình
- Giúp trẻ thoải mái, sạch sẽ, gọn gàng.

- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.

- Trẻ có ý thức chào trước khi ra về.
	- Trẻ thoải mái

- Bảng bé ngoan  

- Cờ, phiếu bé ngoan.

- Đồ dùng cá nhân trẻ.

- Trẻ sạch sẽ,

gọn gàng


HOẠT ĐỘNG

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Vận động sau khi ngủ dậy:

- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng trên nền nhạc, cô bao quát, động viên trẻ vận động, chơi. 

- Cho trẻ ăn bữa phụ chiều, động viên trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.

2. Ôn luyện:

Cô tổ chức cho trẻ ôn lại các hoạt động: 
- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Cô động viên, khuyến khích trẻ đi. 

- Xác định phía phải, phía trái của bản thân
- Nhận biết các bộ phận trên cơ thể bé 
- Vận động: Cái mũi 
- Truyện Gấu con bị sâu răng.
- Cô động viên trẻ ôn lại các hoạt động. Quan tâm, rèn  những trẻ rụt dè, nhút nhát, chậm chạp nhiều hơn.

+ Tăng cường từ: Mũi, tai, tay, cái mũi; Năm ngón tay, sâu răng.
3. Chơi tự do:
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ về chủ đề, chơi hoạt động ở các góc theo ý thích của trẻ, cô bao quát, nhắc trẻ chơi đoàn kết, có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

- Cho trẻ sắp xếp đồ chơi ở các góc gọn gàng.
	- Vận động nhẹ nhàng.
- Ăn chiều.

- Trẻ thực hiện.
- Trẻ thực hiện

- Trẻ hát

- Trẻ kể chuyên.
- Trẻ thực hiện.

- Trẻ nhắc lại
- Chơi vui vẻ.
- Sắp xếp đồ chơi.

	1. Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

- Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”

- Cô đưa ra tiêu chuẩn bé ngoan, bé chăm, cho trẻ tự nhận xét mình và bạn.
- Cho trẻ tự nhận xét về mình, nhận xét về các bạn trong tổ, trong lớp. 
- Cô nhận xét chung, tặng cờ, bé ngoan cho trẻ, tổ ngoan. Cho trẻ ngoan lên cắm cờ vào bảng bé ngoan.

 2. Vệ sinh - trả trẻ:

- Cô chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ, gọn gàng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về.
	- Lắng nghe

- Nhận xét nêu gương trẻ cuối ngày.

- Cho trẻ cắm cờ 

- Nhận bé ngoan

- Vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng.

- Chào cô, chào các bạn, người thân, ra về.


                                            B. HOẠT ĐỘNG HỌC 

                                       Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2024
Tên hoạt động: Thể dục.

                            Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

    Trò chơi vận động: Đi như gấu, bò như chuột
Hoạt động bổ trợ: Hát một số bài hát về chủ đề.
                                Trò chuyện về chủ đề.

I. Mục đích - yêu cầu: 
1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động “Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”, biết cách thực hiện vận động.
- Trẻ biết tên, nắm được cách chơi trò chơi “Đi như gấu, bò như chuột“.
- Tăng cường tiếng Việt: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, Đi như gấu, bò như chuột.
2. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kĩ năng đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh thành thạo, khéo léo.
- Rèn vận động linh hoạt của tay và chân qua trò chơi.

3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ có tinh thần tập thể, tích cực, chủ động trong hoạt động
- Trẻ biết yêu quý, bảo vệ giữ gìn vệ sinh thân thể.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của giáo viên và trẻ:

a. Đồ dùng cho cô:

- Nhạc bài hát chủ đề, sân tập, thảm rải.
- Vạch kẻ, sắc xô

b. Đồ dùng cho trẻ:

- Trang phục gọn gang.
2. Địa điểm tổ chức: 

- Tổ chức trên sân trường.

III. Tổ chức hoạt động.

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định:

- Cho trẻ hát, vận động bài: Năm ngón tay ngoan.

+ Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề:

- Các con vừa hát bài hát gì? 
- Cô cho trẻ kể tên một số bộ phận trên cơ thể.

- Chức năng của bộ phận đó?

- Để cơ thể khỏe mạnh các con phải làm gì? 

- Giáo dục: Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể phát triển khỏe mạnh

- Hôm nay cô con mình cùng tập thể dục nhé!

2.Tổ chức các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Khởi động:

 - Cho trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát: “Một đoàn tàu” và thực hiện các động tác khởi động: Đi thường, đi nhanh, đi kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh , đi khom lưng, đi thường  về 2 hàng ngang để tập bài tập phát triển chung.
b. Hoạt động 2: Trọng động:
* Bài tập phát triển chung: Tập trên nền nhạc theo bài hát: “Mời bạn ăn”.

- Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác trong bài thể dục.

- Tay 1: Đ​ưa lên cao, ra trước sang ngang.

- Bụng 2: Quay người sang bên.

- Chân 3: Đứng nhún chân, khụyu  gối.

- Cô bao quát, động  viên trẻ tập.

* Vận động cơ bản: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
- Cho trẻ đứng đội hình hai hàng ngang đối diện nhau.

 - Cô giới thiệu bài tập vận động cơ bản: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
- Cho trẻ nhắc lại từ: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
+ Cô làm mẫu lần 1: Cô làm mẫu trọn vẹn động tác, không giải thích.

+ Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích động tác

Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch xuất phát
Thực hiện: Khi nghe hiệu lệnh lắc sắc sô nhỏ thì các con đi chậm, khi cô lắc sắc sô to thì các con đi nhanh, các con chú ý khi đi phải giữ thẳng người mắt nhìn về phía trước
- Cô mời 1 đến 2 trẻ khá lên thực hiện.
+ Trẻ thực hiện :

- Cho trẻ thực hiện 2 - 3 lần.
Khi trẻ thực hiện cô sửa sai cho trẻ, nhắc trẻ không dẫm lên vạch, khen động viên trẻ làm đúng thao tác và hiệu lệnh.
+ Lần cuối có thể tổ chức thi đua để trẻ hào hứng tập luyện.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ. 
- Cô bao quát, động viên khuyến khích trẻ tập.
* Trò chơi vận động: Đi như gấu, bò như chuột 
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Đi như gấu, bò như chuột
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi
-  Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

+ Cách chơi: Cho trẻ nhắc lại cách chơi: Khi cô nói: “Đi như gấu” trẻ bò bằng bàn tay, bàn chân. Khi cô nói: “Bò như chuột” thì các con bò bằng bàn tay và cẳng chân.
- Cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ. Cô khen trẻ.
c. Hoạt động 4: Hồi tĩnh: 

- Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng 1, 2 vòng.
3. Kết thúc:
- Hỏi trẻ tên hoạt động?
- Cô nhắc lại tên vận động
- Chơi trò chơi vận động gì?

- Giáo dục: Trẻ biết yêu thích tập thể dục. Ngoan nghe lời bố mẹ.
- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng.
	- Trẻ hát, vận động.

- Trẻ trò chuyện .
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chú ý.

- Vâng ạ

- Trẻ khởi động.

- Trẻ tập bài tập phát triển chung cùng cô.

- Trẻ chuyển đội hình.
- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ nhắc lại
- Trẻ chú ý quan sát.

- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe
- Trẻ khá thực hiện.
- Trẻ thực hiện.
- Trẻ thi đua.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ nhắc lại
- Trẻ chơi.

- Trẻ đi nhẹ nhàng.

- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Đi như gấu, bò như chuột
- Trẻ thực hiện.


* Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: tình trạng sức khỏe;     trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ; kiến thức, kỹ năng của trẻ):

- Trong hoạt động đón trẻ: Trẻ đến lớp ngoan, biết chào hỏi lễ phép. Tuyên truyền phụ huynh cho con đi học đều, đúng giờ đảm bảo chuyên cần khi đến lớp.

- Tình trạng sức khỏe: Trẻ đến lớp có sức khỏe tương đối ổn định.

- Hoạt động thể dục:  Một số trẻ còn chưa thực hiện thành thạo vận động cùng cô và bạn, cô cần động viên giúp đỡ trẻ thực hiện nhiều hơn.

- Hoạt ngoài trời: Trẻ chơi vui vẻ trong các nhóm chơi cùng bạn và tạo ra sản phẩm chơi đẹp.
Thứ ba  ngày 15 tháng 10 năm 2024
Tên hoạt động: Làm quen với toán.

Xác định phía phải, phía trái của bản thân 

Hoạt động bổ trợ:  Hát các bài hát về chủ đề.
                                 Trò chuyện về chủ .
I. Mục đích - yêu cầu: 
1. Kiến thức:

- Trẻ xác định được phía phải, phía trái của bản thân.
- Trẻ nhận biết được các đồ vật ở xung quanh ở phía nào của mình.

- Tăng cường tiếng Việt: Phía phải - tay phải, phía trái - tay trái.

2. Kỹ năng:
- Trẻ có kĩ năng nhận biết tay phải, tay trái của bản thân trẻ.
- Trẻ có kĩ năng phân biệt phía phải, phía trái của bản thân trẻ khi đứng ở các hướng khác nhau.
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức trong giờ học. Trẻ biết sử dụng đồ dùng, lấy cất đúng nơi qui định.
- Trẻ biết yêu quý bản thân mình, và những người xung quanh.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô và của trẻ.

a. Đồ dùng của cô

- Một chiếc khăn tay. 
- Một số đồ chơi đặt xung quanh lớp
- Nhạc bài hát “Cái mũi”
b. Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ 2 đồ dùng: 1 Hình tròn, 1 chiếc thìa

- Trang phục gọn gàng

2. Địa điểm tổ chức:
- Tổ chức hoạt động trong lớp học

III. Tổ chức hoạt động
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định:

- Cho trẻ đọc bài thơ: Tình bạn

- Các con vừa đọc bài thơ gì? 

- Trong lớp các bạn đối sử với nhau như thể nào?

- Các bạn trai đối sử với các bạn gái như thế nào?

- Đúng rồi! Tình bạn rất đáng quý, chúng mình phải biết cùng giúp đỡ nhau khi ốm đau, khó khăn quan tâm chia sẻ nhưng chuyện vui buồn dặc biệt các bạn nam phải biết nhường nhịn các bạn nữ.

- Chào mừng các bé đến với chương trình bé vui khám phá, chúng mình có muốn tham gia chương trình cùng cô không?

- Chương trình có tên đâu là phía phải, phía trái của các con.
2. Tổ chức các hoạt đông:

a. Hoạt động 1: Ôn xác định tay phải, tay trái

-  Cho trẻ hát “Cái mũi”
- Bàn tay của chúng mình rất đẹp, chúng mình dùng để múa, vẽ này và còn để làm gì nữa nhỉ?
- Vậy khi ăn cơm tay phải chúng mình làm gì? Tay trái chúng mình làm gì?
- Vậy khi vẽ chúng mình dùng tay nào để cầm bút vẽ?
- Tay trái sẽ làm gì?
+ Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
- Cô nói “Tay phải”, trẻ nói “Tay cầm thìa”, “Cầm bút”, “Cầm bàn chải đánh răng”
- Cô nói “Tay trái” trẻ nói “Tay cầm bát”, “Giữ vở” “Cầm cốc”…
Và ngược lại cô nói “Tay trái” trẻ nói “Cầm bát”.
b. Hoạt động 2: Xác định phía phải, phía trái của bản thân
- Cho trẻ xác định (tai, chân, mắt) trên cơ thể cùng phía với tay phải, tay trái của trẻ, băng cách chơi trò chơi:
- Cô và các con cùng làm các chú thỏ (Cô và trẻ để tay cạnh tai giả làm tai thỏ) sau đố vừa nói vừa làm động tác sau:
+ Dậm chân phải – “Thình thịch”
+ Dậm chân trái – “Thình thịch”
+ Vẫy tay phải – vẫy tay trái
+ Bịt mắt phải – Bịt mắt trái
+ Nghiêng người sang phải – sang trái
+ Quay đầu sang phải – sang trái 

Cho trẻ đi lấy đồ chơi và đi về đội hình 3 hàng
- Các con hãy cầm đồ chơi bằng tay phải giơ lên
- Các con đặt đồ chơi xuống cạnh mình

+ Đồ chơi ở phía tay nào của con?

+ Đồ chơi ở phía nào của con?
- Các con cầm đồ chơi bằng tay trái giơ lên (làm tương tự như tay phải).
* Cho trẻ xác định phía phải phía trái của bản thân trẻ
+ Con hãy đặt tay phải lên vai bạn ngồi cạnh con
+ Bạn ngồi cạnh tay phải của con là bạn ở phía phải của con
+ Phía bên phải của con là cùng phía với tay phải của con.
- Bây giờ con hãy đặt tay phải lên vai bạn ngồi cạnh con. 

- Cho trẻ nhắc lại: Phía phải
- Con hãy đặt tay trái lên vai bạn ngồi cạnh con
+ Các con hãy quay đầu sang phía phải  phía trái) xem có đồ vật gì ở phía phải  phía trái)
Cô hỏi trẻ: Cửa ra vào ở phía nào của con?
Tương tự cô hỏi những đồ vật khác để trẻ trả lời.
3. Kết thúc:

- Hôm nay chúng mình xác định được phía gì?

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
- Cho trẻ nghe nhạc nhẹ.
	- Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời

- Quan tâm giúp đỡ

- Đoàn kết giúp đỡ

- Trẻ chú ý

- Có ạ

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát

- Trẻ trả lới

- Cầm thìa, giữ bát

- Tay phải

- Giữ vở

- Trẻ thực hiện.

 - Trẻ thực hiện
- Trẻ xác định.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lên lấy đồ

- Trẻ tực hiện

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Lắng nghe

- Trẻ xác định

- Phía phải

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ hát


* Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: tình trạng sức khỏe;     trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ; kiến thức, kỹ năng của trẻ):
- Hoạt động đón trẻ: Đa số trẻ đến lớp biết giữ gìn vệ sinh cá nhân luôn sạch sẽ. Vệ sinh môi trường nhặt rác vào nơi quy định.

- Hoạt động học. Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động và biết xác định phía phải, trái của bản thân. Một số trẻ còn chưa chú ý thực hiện theo yêu cầu của cô. Cô cần bao quát trẻ kịp thời.

- Hoạt động ngoài trời: Một số trẻ chưa chú ý tham gia vào hoạt động cùng cô còn chạy nhảy tự do trong giờ  hoạt  động cô cần rèn nề nếp học tập cho trẻ.

- Hoạt động trả trẻ: Trẻ đã có nề nếp trong giờ cô trả trẻ.
Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2024
Tên hoạt động: Khám phá khoa học: 
Nhận biết các bộ phận trên cơ thể bé 

Hoạt động bổ trợ: Hát một số bài hát về chủ đề.
                                Trò chuyện về chủ đề.
I. Mục đích - yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên và phân biệt được một số bộ phận của cơ thể (mắt, mũi, miệng, tay, chân...)

- Trẻ biết được một số chức năng, hoạt động chính của một số bộ phận trên cơ thể.

- Tăng cường tiếng Việt: Mũi, tai, tay
2. Kỹ năng: 

- Phát triển ở trẻ khả năng quan sát, so sánh ghi nhớ có chủ định. Rèn kỹ năng trả lời đủ câu rõ lời, mạch lạc. Sử dụng các giác quan để nhận biết, phân biệt các sự vật hiện tượng.

3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể (đánh răng, rửa mặt…)

- Biết ăn uống đủ chất giúp cơ thể mau lớn và khoẻ mạnh.

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của giáo viên và trẻ:
a. Đồ dùng của cô: Máy tính có siled. Một số tranh ảnh vẽ về các bộ phận trên cơ thể người. 
b. Đồ dùng của trẻ: Tranh vẽ các bộ phận trên cơ thể người.
- Ống hút có nhiều nếp gấp để uốn cong, gương
2. Địa điểm tổ chức:
- Tổ chức hoạt động trong lớp học.
III. Tổ chức hoạt động
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định. 

- Cho trẻ hát vận động bài cái mũi

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về  bộ phận nào trên cơ thể?

- Bài hát nói về cái mũi là bộ phận trên cơ thể của chúng ta đấy ,và trên cơ thể của chúng mình còn có rất nhiều những bộ phận khác nữa đấy, vậy hôm nay cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về một số bộ phận trên cơ thể  của chúng ta nhé!

2. Tổ chức các hoạt động.

a. Hoạt động 1: Quan sát, đàm thoại về một số bộ phận trên cơ thể của bé

- Cô mở slied  hình ảnh bộ phận đầu cho trẻ quan sát và hỏi trẻ. Chúng mình hãy quan sát xem

+ Đây là bộ phận nào của cơ thể?

- Đây là phần đầu của cơ thể chúng ta đấy

+ Trên đầu các con thấy có những bộ phận nào?

- Trên đầu có mắt….

* Trò chuyện về đôi mắt: Đây là gì? chúng mình hãy quan sát và đếm xem có mấy con mắt?

- Đúng rồi đấy hai con mắt được gọi là đôi mắt đấy

- Cô giới thiệu thêm cho trẻ biết trên mắt còn có lông mi có tác dụng ngăn chặn mồ hôi trên trán chảy xuống để bảo vệ mắt đấy.

-Cô đố chúng mình mắt dùng để làm gì

+ Các con hãy nhắm mắt xem thấy gì không nào?

- Chúng mình có thấy gì không nhỉ? Khi mở mắt ra chúng mình có thấy gì không

+ Vậy mắt làm nhiệm vụ gì?

+ Muốn giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe ta phải làm gi?

- Cô giáo dục trẻ  giữ gìn bảo vệ đôi mắt sạch sẽ chúng mình không được giụi tay bẩn vào mắt nếu không sẽ làm mắt của chúng mình đỏ lên chugs mình sẽ nhìn mọi vật mờ đi và mắt của chúng mình sẽ bị đau đáy chùng mình nhớ chưa nào?

* Trò chuyện về đôi tai: Cô gõ xắc xô

+ Các con có nghe thấy gi không

- Chùng mình nghe thấy tiếng gì

+ Nhờ bộ phận nào mà các con nghe thấy? cô mở slied + Đây là bộ phận nào của cơ thể (đây là tai)

+ Chùng mình có mấy cái tai?

+ Chúng mình bịt tai lại xem có nghe thấy gì không?(cô gõ xăc xô)

+ Tai dùng để lắng nghe các âm thanh khác nhau 

* Trò chuyện về cái mũi, miệng.

- Cô cùng trẻ tìm hiểu trò chuyện về mũi, miệng.
+ Chúng mình vừa uống nước cam bằng gi?

+ Miệng dùng để làm gì? Đúng rồi đấy miệng dùng để ăn để nói.
- Chúng mình có biết trong miệng còn có gì nữa không?

Vậy để bảo vệ răng miệng chúng mình phải làm gì?
Chúng mình phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ nếu không sẽ bị sâu răng và miệng cửa chúng mình sẽ bị đau đấy

- Các con ạ trên cơ thể của chúng ta Mắt, mũi, miệng, tai được gọi là các giác quan đấy!các giác quan nào cũng rất cần thiết đấy 

b. Hoạt động 2: Trò chơi: “Chỉ nhanh các bộ phận trên cơ thể.
- Chúng mình lắng nghe cô phổ biến cách chơi nhé

- Khi cô nói tên bộ phận trên cơ thể trẻ chỉ vào bộ phận đó. Khi cô nói bộ phận trẻ nói tác dụng của bộ phận.
- Trò chơi: thi xem đội nào nhanh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi.

3. Kết thúc

- Các con vừa học bài khám phá về điều gì?

- Giáo dục trẻ: Thường xuyên vệ sinh cơ thê sạch sẽ, không nghịch bẩn.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- Trẻ hát
- Trẻ Trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Vâng ạ

- Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời
- Hai con mắt

- Lắng nghe.

- Để nhìn ạ
- Có ạ
- Chú ý nghe.

- Trẻ trả lời
- Không ạ

- Bằng miệng ạ

- Có hàm răng ạ

- Vệ sinh sạch sẽ ạ
- Trẻ chú ý

- Thực hiện chơi
- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ trả lời.

- Lắng nghe


* Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: tình trạng sức khỏe, trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ; kiến thức; kỹ năng của trẻ):  

- Trẻ đi học nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày.

- Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động trong ngày:

+ Hoạt động chơi: Trẻ biết chú ý lắng nghe cô hướng dẫn và biết các bộ phận trên cơ thể mình.

+ Hoạt động ăn trưa: Trẻ biết cầm thìa xúc ăn, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất dưới sự giúp đỡ của cô.

+ Hoạt động ngủ: Trẻ ngủ ngon giấc, ngủ đủ giấc, biết lấy gối, cất gối vào nơi quy định theo hướng dẫn của cô.

- Tiếp tục rèn kỹ năng trả lời câu hỏi, khả năng phát âm, cho 1 số trẻ.

- Tiếp tục rèn kỹ năng tự phục vụ cho 1 số trẻ.

Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2024
Tên hoạt động: Giáo dục âm nhạc 
                                Vận động: Cái mũi

                                     Nghe hát: Năm ngón tay ngoan.

                                     Trò chơi âm nhạc: Ai đoán giỏi

Hoạt động bổ trợ:  Hát một số bài hát về chủ đề.
                                     Trò chuyện về chủ đề.

I. Mục đích - yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu. Trẻ biết vận động theo nhạc.

- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô

- Tăng cường tiếng Việt: Cái mũi, năm ngón tay ngoan.
2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ lắng nghe, ghi nhớ có chủ đích
- Rèn kỹ năng vận động theo nhạc

 3. Thái độ: 

- Trẻ biết giữ gìn và vệ sinh thân thể luôn sạch sẽ

- Trẻ mạnh dạn tự tin tham gia hoạt động

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng cho giáo viên và trẻ:

a. Đồ dùng cho cô: 

- Máy tính, loa, nền nhạc bài hát: Cái mũi, Năm ngón tay ngoan

- Đàn

b. Đồ dùng cho trẻ: 

- Trang phục gọn gàng, dụng cụ âm nhạc

2. Địa điểm tổ chức: Tổ chức cho trẻ hoạt động trong lớp.

III. Tổ chức hoạt động 

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định.
- Cô cùng trẻ hát bài: Cái mũi

+ Các con vừa hát bài gì? Cái mũi dùng để làm gì?

+ Ngoài mũi ra trên khuôn mặt chúng mình còn bộ phận gì?

- Để cho cơ thể luôn sạch sẽ và khỏe mạnh các con phải làm gì?

- À đúng rồi chúng mình phải thường xuyên vệ sinh cơ thể sạch sẽ, đánh răng, rửa mặt, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
Chào mừng các con đến với chương trình Âm nhạc tuổi thơ ngày hôm nay.

Đến với chương trình âm nhạc có sự tham gia của các bé 3 tuổi A1 và cô giáo chủ nhiệm. Hôm nay cô con mình cùng vận động bài Cái mũi nhé.

2. Tổ chức các hoạt động.

a. Hoạt động 1: Vận động “Cái mũi”
Đến với chương trình âm nhạc tuổi thơ cô xin gửi tặng các con một bản nhạc không lời: 
- Cô đố chúng mình đó là nhạc của bài hát nào?

- Cho trẻ nhắc lại: Cái mũi

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần cùng đàn.
- Cô mời cả lớp hát cùng cô bài hát “Cái mũi” 1 lần.
- Cô giới thiệu bài hát “Cái mũi” sẽ hay hơn khi kết hợp vận động minh hoạ đấy. Các con ngồi ngoan quan sát cô vận động mẫu nhé!
- Cô vận động minh hoạ mẫu cho trẻ quan sát lần 1.
- Lần 2: Cô đọc lời + phân tích động tác.

+ Nào bạn ơi…một cái mũi: Tay phái đưa ra phía trước nhún theo điệu nhạc đến cái mũi chỉ tay vào mũi.

+ Nào bạn ơi…phình cái mũi: Tay phái đưa ra phía trước nhún theo điệu nhạc đến cái mũi chỉ tay vào mũi.

+ Thở làm… bóng tròn: Hai tay đưa vào gần mũi cho lên cao.

+ Là nơi…bay qua: Hai tay vẫy sang 2 bên đúng mũi rồi chỉ vào mũi.
- Cô mời cả lớp, tổ, nhóm trẻ, cá nhân trẻ lên hát vận động minh họa.
- Cô nhận xét, khen động viên trẻ.
b. Hoạt động 2: Nghe hát “Năm ngón tay ngoan”
- Đến với chương trình âm nhạc tuổi thơ ngày hôm nay các con vừa rồi đã hát và vận động minh họa bài hát “Cái mũi” rất hay rồi, bây giờ cô sẽ hát tặng các con 1 bài hát rất hay nói về anh em các ngón tay, đó chính là bài hát “Năm ngón tay ngoan” do nhạc sĩ Trần Văn Thụ sáng tác.
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần cùng nhạc, giao lưu với trẻ.
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?

- Cho trẻ nhắc lại: Năm ngón tay ngoan

- Bài hát nói về bàn tay có 5 ngón, mỗi ngón làm nhiệm vụ khác nhau, nhưng các anh rất đoàn kết với nhau, rất chăm thể thao.

- Cô hát lần 2. Kết hợp điệu bộ

- Cô hát lần 3: Cho trẻ hưởng ứng cùng cô

c. Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc: Ai đoán giỏi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cách chơi: Âm thanh: Cô chia 3 đội mỗi đội chọn một dụng cụ âm nhạc khác nhau, 2 đội nhắm mắt lắng nghe âm thanh do một nhóm khác đánh, nhiệm vụ của các con phải nói đúng nhóm bạn sử dụng nhạc cụ gì để tạo ra âm thanh, chơi 1-2 lần

+ Nốt nhạc: Cô sẽ đánh nốt nhạc và các con lắng nghe xem đó là nốt gì và đọc lên, cô đánh nhanh và đánh 2-3 nốt cùng lúc.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

3. Kết thúc

- Hôm nay các con được làm gì?

- Giáo dục trẻ biết  giữ gìn đồ chơi, vệ sinh thân thể sạch sẽ.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- Trẻ hát

- Cái mũi

- Trẻ kể tên

- Trẻ trả lời

- Lắng nghe

- Chú ý nghe

- Chú ý nghe

- Cái mũi

- Trẻ nhắc lại
- Trẻ hát

- Chú ý quan sát

- Trẻ chú ý

- Trẻ đứng lên hát, vận động cùng cô

- Trẻ trả lời

- Lắng nghe

- Trẻ chú ý

- Trẻ trả lời

- Trẻ hưởng ứng cùng cô

- Lắng nghe

- Trẻ tham gia chơi.
- Lắng nghe


* Đánh giá trẻ hàng ngày(Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình trạng sức khỏe; 
trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ; kiến thức, kĩ năng của trẻ):

- Đa số trẻ đi học nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày.

- Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động trong ngày:

+ Hoạt động chơi: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động cùng cô, trẻ vận động đều đẹp.
+ Hoạt động góc: Đa số trẻ biết vào góc chơi theo ý thích, chơi cùng bạn trong nhóm theo hướng dẫn, chơi đoàn kết cùng bạn, biết cất đồ chơi gọn gàng, đúng quy định sau khi chơi theo hướng dẫn của cô.

+ Trả trẻ: Trẻ ngoan, biết chào cô, chào bố mẹ lễ phép, chào bạn khi được nhắc nhở và lấy đúng đồ dùng của mình ra về.

- Tiếp tục rèn nề nếp cho 1 số trẻ trong các hoạt động.
- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt đúng cách cho 1
Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2024
Tên hoạt động: Làm quen với văn học

 Truyện Gấu con bị sâu răng

Hoạt động bổ trợ:  Hát một số bài hát về chủ đề.
                                 Trò chuyện về chủ đề.

 I. Mục đích – yêu cầu

1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên câu chuyện “Gấu con bị đau răng ”, hiểu nội dung câu chuyện nói về bạn gấu con vì không giữ gìn vệ sinh răng miệng nên đã bị đau răng.

- Tăng cường tiếng Việt: Sâu răng, cây xanh.
2. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kĩ  năng quan  sát, nghe và cảm  nhận  tính cách từng  nhân vật trong truyện.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3.Thái độ:
- Trẻ tích cực, hứng thú khi tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc răng miệng, đánh răng hàng ngày để không bị sâu răng.

II. Chuẩn bị
1.Đồ dùng cho giáo viên và trẻ:

a. Đồ dùng của cô:
- Tranh truyện. Nhạc bài hát.

b. Đồ dùng của trẻ: 
-  Nhạc bài hát. Tranh truyện.

2. Địa điểm tổ chức: Trong lớp học.
III. Tổ chức hoạt động 

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định.

- Cô cho trẻ hát, vận động theo nhạc bài “nào cùng tập thể dục”

 + Các con có thích tập thể dục không?

 + Tập thể dục để làm gì?

 + Muốn cơ thể khỏe mạnh hơn chúng mình làm gì nữa?

- Giáo dục trẻ tích cực tập thể dục, ăn hết suất để cơ thể luôn khỏe mạnh.

- Có một câu chuyện rất hay nói về bạn nhỏ bị đau răng, các con có muốn biết vì sao không?

- Chúng mình cùng lắng nghe câu chuyện “Gấu con bị đau răng ”
2. Tổ chức các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe

* Cô kể lần 1: Kết hợp với cử chỉ, điệu bộ.
- Cô vừa kể câu chuyện gì?

- Giới thiệu nội dung câu chuyện kể về bạn gấu rất lười đánh răng, sinh nhật gấu các bạn tặng rất nhiều bánh kem, gấu ăn xong và nhảy tót lên giường ngủ để những chú sâu răng đục khoét hết bộ răng của gấu, nhờ lời khuyên của bác sĩ mà gấu đã chăm chỉ đánh răng hàng ngày.

* Cô kể lần 2: Kết hợp với tranh minh họa.

- Cô đưa cho trẻ  xem tranh đoán nội dung truyện qua tranh.
+ Cô lật từng bức tranh hỏi trẻ tranh vẽ hình ảnh gì?

- Cô dán tên truyện dưới tranh, đọc tên truyện “Gấu con bị đau răng ”
- Cô kể chuyện lần 3. Kết hợp chỉ chữ trong tranh truyện chữ to.
- Giáo dục trẻ

b. Hoạt động 2: Đàm thoại - trích dẫn.

- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

- Trong chuyện có những nhân vật nào?

- Câu chuyện nói về ai?

- Gấu con bị làm sao?
- Cho trẻ nhắc lại: Sâu răng
- Sinh nhật gấu con, các bạn đã tặng gấu con những quà gì?

- Điều gì xảy ra với gấu con sau bữa tiệc?

- Cô trò chuyện kết hợp trình chiếu các hình ảnh trên máy tính.

- Ngày ngày các bạn sâu răng đã làm gì?

- Món ăn ưa thích của các bạn sâu là gì?

* Giải thích từ: “Tiệc linh đình” là bữa tiệc lớn, có nhiều người và nhiều thức ăn ngon.

- Ngày sinh nhật của gấu con có những ai đến?

- Các bạn tặng quà gì cho gấu?

- Gấu con tỏ ra như thế nào?

- Bạn nào có thể nhắc lại lời của gấu con?

- Sau bữa tiệc gấu con đã làm gì?

- Khi đó các bạn sâu răng làm gì?

- Gấu con đã bị làm sao?

- Mẹ đưa gấu đi gặp ai?

- Bác sĩ khuyên gấu như thế nào?

- Sau đó gấu con đã làm gì?

- Qua câu chuyện các con học được điều gì?

- Các con đã đánh răng thường xuyên chưa?

- Con đánh vào khi nào?

->  Giáo dục trẻ không được lười như bạn gấu mà phải thường xuyên đánh răng vào buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ.

c. Hoạt động 3: Dạy trẻ kể truyện.
- Các con thấy câu chuyện như thế nào?

- Chúng mình có muốn cùng cô kể câu chuyện này không?

- Cho trẻ nhận vai kể chuyện.

- Cô là người dẫn truyện, trẻ đóng vai nhân vật trong truyện.

- Cô chú ý bao quát trẻ.

- Cô cho các tổ tập kể, 

- Cô cho nhóm trẻ kể, bao quát trẻ.

 - Cô chú ý bao quát trẻ.
- Khuyến khích cá nhân trẻ kể chuyện.

- Cô động viên khích lệ trẻ kịp thời, chú ý nhấn mạnh ngữ điệu giọng của các nhân vật trong truyện.

3. Kết thúc:
- Cô vừa kể cho các em nghe câu chuyện gì?
- Qua câu chuyện các con học được điều gì?

- Giáo dục trẻ thông qua câu chuyện chúng ta phải vệ sinh răng miệng thường xuyên bằng cách đánh răng hàng ngày và sau khi ăn bánh kẹo ngọt chúng mình phải biết xúc miệng sạch sẽ.
- Nhận xét, tuyên dương trẻ

- Cho trẻ hát bài “Anh tí sún”
	- Trẻ hát.

- Có ạ!

- Cho cơ thể khỏe.

- Ăn nhiều ạ!

- Trẻ lắng nghe.

- Có ạ
- Trẻ nghe cô kể chuyện.

- Gấu con bị đau răng.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trò chuyện.

- Trẻ đọc.

- Trẻ nghe cô kể chuyện.

-  Gấu con bị đau răng.
- Nói về gấu con.

- Bị sâu răng.

- Đục khoét kẽ răng để nhặt thức ăn.

- Sô cô la.

- Mèo, thỏ, chó, rùa.

- Bánh ga tô.

- Không ngớt lời khen.

- Trẻ trả lời theo khả năng.

- Nhảy tót lên giường.

- Liên hoan trong miệng.

- Bị đau răng.

- Bác sĩ.


- Này gấu con...

- Đánh răng hàng ngày

- Phải đánh răng thường xuyên ạ!

- Rồi ạ!

- Buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ.

- Rất hay ạ

- Có ạ

- Trẻ kể chuyện

- Kể theo nhóm.

- Cá nhân trẻ kể.

- Trẻ lắng nghe.

- Gấu con bị đau răng.

- Trẻ trả lời.

- Vâng ạ!

- Trẻ hát


Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: tình trạng sức khỏe;     trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ; kiến thức, kỹ năng của trẻ);
- Trẻ đi học nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày.

- Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe: Trẻ đến lớp có sức khỏe tương đối ổn định.

- Hoạt động thể dục sáng:  Một số trẻ chưa thực hiện các động tác theo cô: Bạn Triệu Thanh Tùng, Bạn Tiến Hưng.

- Hoạt động ngoài trời: Một số trẻ chưa chú ý tham gia vào hoạt động cùng cô còn chạy nhảy tự do trong giờ  hoạt  động cô cần rèn nề nếp học tập cho trẻ.

- Hoạt động góc; Trẻ chơi vui vẻ trong các góc chơi và tạo ra sản phẩm chơi đẹp.

- Hoạt động trả trẻ: Một số trẻ khi thấy phụ huynh đến đón còn chạy nhảy tự do ra ngoài khỏi lớp cô cần bao quát và rèn nề nếp cho trẻ trong các hoạt động. Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học đều, ăn mặc quần áo phù hợp thời tiết,
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